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	 QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN PHÁP LUẬT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết 
việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã có Báo cáo số 3214/UBPL15 ngày 22/9/2024 thẩm tra dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo Tờ trình số 727/TTr-BCTĐB ngày 13/9/2024 của Ban Công tác đại biểu. UBPL kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo thẩm tra tóm tắt về dự thảo Nghị quyết này như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành và hồ sơ dự thảo Nghị quyết
UBPL tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết để thực hiện nhiệm  vụ được giao tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể chế hóa yêu cầu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; khắc phục những vướng mắc, bất cập; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. 

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL; đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp với Ban Dân nguyện rà soát dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tính thống nhất, tương đồng trong cách thức thể hiện với dự thảo Nghị quyết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.
2. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 
- UBPL tán thành với tên gọi là Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp như đề xuất, vì phù hợp với nội dung được giao quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 16 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiệm vụ soạn thảo Nghị quyết theo phân công của UBTVQH. 
- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết, trong UBPL có 02 loại ý kiến:
+ Loại ý kiến thứ nhất tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết như Ban Công tác đại biểu trình với các lý do đã nêu trong Tờ trình, bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả, dễ thực hiện, nhất là tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thi hành pháp luật trong thực tiễn.
+ Loại ý kiến thứ hai đề nghị Nghị quyết chỉ nên tập trung quy định về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, không mở rộng đối với (1) giải quyết kiến nghị của cử tri và (2) giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với các lý do sau đây:
(1) Bảo đảm thực hiện đúng nội dung giao quy định chi tiết tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính phủ cũng đề nghị cần nghiên cứu, làm rõ nội hàm của “việc tổ chức tiếp xúc cử tri” để xác định phạm vi điều chỉnh bảo đảm phù hợp với nội dung được giao quy định chi tiết và hình thức Nghị quyết liên tịch.
(2) Kiến nghị của cử tri không chỉ được thu thập thông qua tiếp xúc cử tri mà còn thông qua nhiều hoạt động khác (như: tiếp công dân; đơn, thư gửi qua đường bưu điện...) và tất cả đều cần được xem xét, giải quyết, trả lời theo cùng một trình tự, thủ tục thống nhất. Do đó, đề nghị tích hợp nội dung này vào Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đang được UBTVQH chỉ đạo xây dựng.
(3) Nội dung giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; trường hợp có nội dung cần hướng dẫn, quy định chi tiết thì bổ sung quy định tại Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (và kiến nghị) của công dân.
(4) Với phạm vi điều chỉnh chỉ “quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND” thì Nghị quyết sẽ không quy định lại nội dung của văn bản quy phạm pháp luật khác, tránh dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo và bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Luật Ban hành VBQPPL.
Đa số ý kiến thành viên UBPL tán thành loại ý kiến thứ hai.
3. Về việc tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em (Điều 25)
UBPL đánh giá cao đề xuất của Cơ quan soạn thảo về quy định cụ thể nội dung này nhằm bảo đảm thực hiện quy định của Luật Trẻ em, tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với công tác trẻ em, góp phần bảo đảm thực hiện tốt quyền của trẻ em. Tuy nhiên, qua thảo luận, trong UBPL có 02 loại ý kiến:
- Loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định nội dung này tại dự thảo Nghị quyết, vì cho rằng: (1) Đây là nội dung cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả quy định có liên quan của Luật Trẻ em; (2) Thực tế cho thấy, việc tiếp xúc để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của trẻ em là hết sức cần thiết và bước đầu đã được triển khai thực hiện hiệu quả ở một số địa phương. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, đề nghị bổ sung, quy định rõ tại Điều 1 là Nghị quyết này cũng được áp dụng đối với hoạt động tiếp xúc của đại biểu HĐND với trẻ em và đại diện trẻ em, vì “trẻ em”  chưa đủ tuổi để được công nhận là “cử tri”. 
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc quy định nội dung này tại dự thảo Nghị quyết là không phù hợp vì: (1) Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không giao 03 cơ quan liên tịch quy định vấn đề này; (2) Trẻ em không phải là cử tri nên vấn đề tiếp xúc với trẻ em không thuộc nội hàm của tiếp xúc cử tri; (3) Do trẻ em là đối tượng có đặc thù riêng về tâm sinh lý, nhận thức, kiến thức… so với cử tri, nên khó áp dụng các quy định chung của dự thảo Nghị quyết như đối với tiếp xúc cử tri; (4) Bảo đảm tương đồng với dự thảo Nghị quyết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội không quy định về tiếp xúc với trẻ em; (5) Chính phủ cũng có ý kiến “đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc điều chỉnh nội dung này tại dự thảo Nghị quyết...”. Loại ý kiến này cho rằng, trường hợp cần thiết thì đề nghị UBTVQH ban hành văn bản riêng để hướng dẫn cụ thể việc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với trẻ em, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với nhóm đối tượng đặc thù này. 
Đa số ý kiến thành viên UBPL tán thành với loại ý kiến thứ hai.
4. Về việc hợp nhất hai dự thảo Nghị quyết liên tịch

Đa số ý kiến trong UBPL tán thành việc xây dựng, ban hành 02 Nghị quyết để tiếp tục kế thừa thực tiễn là việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hiện được quy định tại 02 văn bản khác nhau. UBTVQH đã thành lập 02 Ban soạn thảo để xây dựng 02 Nghị quyết và đến nay về cơ bản đã hoàn thành công tác soạn thảo. Việc ban hành 02 Nghị quyết riêng biệt sẽ tạo thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, 02 dự thảo Nghị quyết có nhiều nội dung quy định có tính chất tương đồng và đều có cùng cơ sở pháp lý là Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao quy định chi tiết nên việc hợp nhất giúp giảm bớt số lượng văn bản cần ban hành, thuận lợi hơn cho việc bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

5. Về quyền và trách nhiệm của cử tri (Điều 6)
Khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị quyết quy định cử tri có quyền “nhận xét về hoạt động của... đại biểu HĐND”.
UBPL đề nghị cân nhắc kỹ quy định này, nhất là việc bảo đảm để cử tri có đầy đủ thông tin về hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND làm cơ sở để đánh giá toàn diện, chính xác, khách quan, tránh tình trạng đánh giá khi không có đầy đủ thông tin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đại biểu HĐND. Nếu chưa bảo đảm được các yêu cầu trên thì chưa nên bổ sung quy định này; trường hợp vẫn giữ thì đề nghị thuyết minh rõ về lý do, cơ sở đề xuất, tính khả thi và đánh giá tác động kỹ lưỡng để UBTVQH xem xét, quyết định.

6. Ngoài các nội dung trên, Báo cáo thẩm tra đầy đủ của UBPL còn có ý kiến cụ thể về một số quy định khác của dự thảo Nghị quyết.
7. Đề xuất, kiến nghị

Căn cứ khoản 6 Điều 109 của Luật Ban hành VBQPPL, dự thảo Nghị quyết liên tịch “được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch”. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Chính phủ đã có ý kiến tham gia bằng văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết. Ngày 19/9/2024, Ban Công tác đại biểu có Báo cáo số 759/BC-BCTĐB tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, trong đó đã tiếp thu một số nội dung, đồng thời giải trình các ý kiến khác.
Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, căn cứ quy định tại Điều 109 của Luật Ban hành VBQPPL, Quy chế làm việc của UBTVQH, UBPL kiến nghị:

(1) UBTVQH xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết và kết luận các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết;

(2) Giao Ban Công tác đại biểu chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Cơ quan chuyên môn của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Dân nguyện, Thường trực UBPL và các cơ quan hữu quan, căn cứ kết luận của UBTVQH, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên UBTVQH, ý kiến của Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và ý kiến của Cơ quan thẩm tra để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; gửi xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản, đồng thời gửi xin ý kiến Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN một lần nữa để thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý, trình UBTVQH xem xét tại phiên họp sau kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, UBPL kính trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến.
                                                                               ỦY BAN PHÁP LUẬT

